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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép thực hiện báo cáo học thuật 

tại các Bộ môn trong học kỳ II năm học 2023-2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Chương IV của Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ quy định về việc Quản lý hoạt động nghiên cứu sinh hoạt học thuật của các giảng viên và cán bộ khoa học tại các bộ môn, ban hành theo Quyết định số 2311/QĐ-MĐC, ngày 25/12/2023;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Khoa học Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện các báo cáo học thuật (có danh mục kèm theo) trong học kỳ II năm học 2023-2024. 
Điều 2. Các giảng viên và cán bộ khoa học có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thực hiện báo cáo học thuật theo Quy định của Nhà trường đúng với nội dung thực hiện và thời gian đã được đăng ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng các Khoa, Bộ môn, các giảng viên và cán bộ khoa học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PHT (để phối hợp chỉ đạo);

- HUMG eOFFICE;

- Lưu: HCTH, KHTC, KHCN.

	HIỆU TRƯỞNG




DANH MỤC BÁO CÁO HỌC THUẬT
 THỰC HIỆN TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
(kèm theo Quyết định số                /QĐ-MĐCngày      tháng 10 năm 2023)

	TT
	Họ và tên

người báo cáo
	Tên báo cáo học thuật
	Thời gian báo cáo dự kiến

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	Bộ môn Mạng máy tính

	1 
	Nguyễn Tuấn Anh
	Đề xuất Xây dựng bộ bài tập thực hành cho học phần Lập trình mạng+BTL
	6/2024

	2 
	Diêm Công Hoàng
	Tìm hiểu về sử dụng Python trong Machine Learning cơ bản
	6/2024

	3 
	Trần Thị Thu Thúy
	Tìm hiểu về Platform Arduino uno R4 Wifi phục vụ cho môn học Cơ sở hạ tầng IoT
	6/2024

	4 
	Đỗ Như Hải
	Tìm hiểu kỹ thuật tấn công trong mạng Lan.
	6/2024

	5 
	Đặng Quốc Trung
	Tìm hiểu các kỹ thuật tối ưu hóa mã nguồn trong lập trình
	6/2024

	Bộ môn Tin học kinh tế

	6 
	Dương Thị Hiền Thanh
	Ứng dụng mô hình Random Forest trong phân tích dự báo
	6/2024

	7 
	Nguyễn Thu Hằng
	Tìm hiểu về giao thức lưu trữ IPFS (InterPlanetary File System)
	6/2024

	8 
	Lê Thanh Huê
	Ứng dụng AI vào Digital Marketing
	6/2024

	9 
	Phạm Thị Nguyệt
	Dữ liệu cá nhân - nên xem là hàng hoá hay không dưới góc tiếp cận từ quản trị nguồn lực thông tin
	6/2024

	10 
	Nguyễn Thế Bình
	Thương mại điện tử thực chiến
	6/2024

	11 
	Phạm Quang Hiển
	Nghiên cứu sử dụng ReactJS trong phát triển ứng dụng web
	6/2024

	Bộ môn Tin học địa chất

	12 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Sử dụng phần mềm Ispring Suite để hỗ trợ soạn thảo bài giảng E - learning
	6/2024

	13 
	Phạm An Cương
	Phân tích dữ liệu sự kiện  bằng Python
	6/2024

	14 
	Trương Xuân Bình
	Định hướng sử dụng phần mềm QGIS trong quản lý tài nguyên
	6/2024

	15 
	Dương Thị Tâm
	Nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong thiết kế, quản lý và kết nối CSDL
	6/2024

	16 
	Ngô Hùng Long
	Ứng dụng chiến lược chia phần thưởng trong việc khuyến khích sinh viên học tập
	6/2024

	Bộ môn Khoa học máy tính

	17 
	Đặng Văn Nam
	Ứng dụng phân tích dữ liệu, học máy trong bài toán dự báo tiếp quỹ cây ATM (Forecast ATM tree)
	6/2024

	18 
	Nguyễn Thị Phương Bắc
	Nghiên cứu ứng dụng Tinkercad trong thiết kế mô phỏng mạch IoT.
	6/2024

	19 
	Nguyễn Thùy Dương
	Quy trình thực hiện một dự án về phân tích dữ liệu và các kiến thức nền tảng để trở thành một nhà Phân tích dữ liệu.
	6/2024

	20 
	Nguyễn Duy Huy
	Mô phỏng truyền dữ liệu từ mạch IoT ảo trong tinkercad lên máy chủ web thingspeak sử dụng ESP8266


	6/2024

	Bộ môn Công nghệ phần mềm

	21 
	Phạm Văn Đồng
	Học chuyển giao ứng dụng trong tổng hợp tiếng nói
	6/2024

	22 
	Nguyễn Thế Lộc
	Làm giàu dữ liệu đầu vào cho bài toán phân lớp câu hỏi
	6/2024

	23 
	Nguyễn Thị Hữu Phương
	Trực quan hóa dữ liệu LiDAR với Python
	6/2024

	24 
	Lê Văn Hưng
	Những thành tựu, lợi ích và rủi ro của Trí tuệ nhân tạo
	6/2024

	25 
	Đặng Hữu Nghị
	Tìm hiểu ứng dụng các mô hình học sâu vào kỹ thuật lọc cộng tác dựa trên mô hình
	6/2024

	26 
	Hoàng Anh Đức
	Tìm hiểu CNNs, RNNs, áp dụng vào bài toán dự báo nguy cơ thiên tai
	6/2024

	27 
	Hoàng Anh Đức
	Nghiên cứu xây dựng giải pháp cho hệ thống phần mềm Gọi thợ
	6/2024

	Bộ môn Tin học Trắc địa

	28 
	Trần Trung Chuyên
	Cải tiến bài giảng học phần Phân tích và thiết kế hệ thống qua bài toán mẫu: Cập nhật bài toán phân tích thiết kế hệ thống trông gửi xe.
	6/2024

	29 
	Trần Trường Giang
	Xây dựng thử nghiệm cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian (Spatial Data Infrastructure) sử dụng Docker và Kubernetes.
	6/2024

	30 
	Ngô Thị Phương Thảo
	Ứng dụng ngôn ngữ Python để xây dựng một số trò chơi phục vụ cho giảng dạy môn Khoa học dữ liệu.
	6/2024

	31 
	Trần Thị Hòa
	Xây dựng bài giảng học phần “Tiếng anh  ngành Khoa học dữ liệu” 
	6/2024

	32 
	Đinh Bảo Ngọc
	Nghiên cứu công nghệ trực quan hóa dữ liệu nền móng nhà do Google và Microsoft công bố phục vụ bài toán quy hoạch đô thị
	6/2024

	KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

	Bộ môn Kỹ thuật quân sự

	

	33 
	Trần Thanh Hanh
	Một số biện pháp nâng cao chất lượng phòng cháy, chữa cháy khi sinh viên học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	5/2024

	34 
	Nguyễn Văn Phong
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa ứng xử cho sinh viên khi học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	5/2024

	35 
	Nghiêm Công Đĩnh
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sinh viên ra vào cơ sở khi học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	5/2024

	Bộ môn Đường lối quân sự

	36 
	Trần Bắc Bộ
	Làm rõ nội dung và âm mưu thủ đoạn hoạt động thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
	6/2024

	KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

	Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp Mỏ

	37 
	Nguyễn Thị Hoài Nga
	Tóm tắt báo cáo logistic Việt Nam 2023
	6/2024

	38 
	Đồng Thị Bích
	Tìm hiểu công tác thu hồi vật tư tại các doanh nghiệp Mỏ thuộc TKV
	6/2024

	39 
	Nguyễn Văn Thưởng
	Một số cách thức triển khai kết hợp BSC với KPI trong hoạt động quản trị tại doanh nghiệp
	6/2024

	40 
	Nguyễn Đức Thắng
	Tìm hiểu Mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng D2C (Direct-to-Consumer)
	6/2024

	41 
	Lê Văn Chiến
	Tìm hiểu quy trình thủ tục giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức
	6/2024

	42 
	Phạm Kiên Trung
	Tiêu chí và phương pháp đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp/ngành/lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam
	6/2024

	43 
	Nguyễn Thị Hường
	Tìm hiểu về chuỗi cung ứng đàn hồi
	6/2024

	44 
	Nguyễn Thị Hường
	Rủi ro kinh tế trong hoạt động logistics và đề xuất giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả
	6/2024

	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	Bộ môn Cơ lý thuyết

	45 
	Phạm Ngọc Chung
	Phân tích đáp ứng tĩnh điện trong hệ MEMS với hiệu ứng điện thế thoát
	6/2024

	46 
	Phạm Ngọc Chung
	Phân tích tĩnh của dầm công xôn micro dưới tác dụng của lực tĩnh điện
	6/2024

	47 
	Bùi Thị Thúy
	Đạo hàm cấp phân số trong bài toán dầm
	6/2024

	48 
	Bùi Thị Thúy
	Đạo hàm cấp phân số trong bài toán điều khiển
	6/2024

	49 
	Trần Thị Trâm
	Lý thuyết dao động của dầm FGM trong miền tần số
	6/2024

	50 
	Trần Thị Trâm
	Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa CIP trong nhà máy bia, nước giải khát
	6/2024

	51 
	Đinh Công Đạt
	Dao động xoắn trong các hệ truyền động
	6/2024

	52 
	Đinh Công Đạt
	Dao động uốn của trục Laval
	6/2024

	Bộ môn Giáo dục thể chất

	53 
	Thái Việt Hưng
	Một số kinh nghiệm huấn luyện nhằm nâng cao thành tích môn học chạy cự ly ngắn cho sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất
	6/2024

	54 
	Đỗ Tiến Thiết
	Đánh giá sự hài lòng của sinh viên trong học tập môn Bóng chuyền tại trường đại học Mỏ - Địa chất
	6/2024

	Bộ môn Hóa

	55 
	Công Tiến Dũng
	Tiếng Anh chuyên ngành Hoá Dược: Phân loại các nhóm dược chất/thuốc
	6/2024

	56 
	Công Tiến Dũng
	Tiếng Anh chuyên ngành Hóa dược: Một số nguyên liệu tự nhiên từ biển dùng làm thuốc chữa bệnh ung thư
	6/2024

	57 
	Lê Thị Phương Thảo
	Nguyên tố đất hiếm lantan và xeri - đặc điểm, tính chất và ứng dụng
	6/2024

	58 
	Đỗ Thị Hải

Lê Thị Phương Thảo
	Một số phương pháp xử lý và thu hồi lantan, xeri trong môi trường nước
	6/2024

	59 
	Phạm Tiến Dũng
	Những khác biệt về dược động học trong quá trình hấp thu-phân bố-chuyển hóa-thải trừ thuốc ở người cao tuổi so với thanh niên
	6/2024

	60 
	Nguyễn Thu Hà
	 Nghiên cứu quy trình thẩm định và tái thẩm định sản xuất thực phẩm chức năng đạt chuẩn GMP
	6/2024

	61 
	Vũ Kim Thư
	Xây dựng bài giảng chương “Thuốc điều trị rối loạn tâm thần” 
	6/2024

	62 
	Vũ Thị Minh Hồng
	Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo của than hoạt tính và các ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, y tế
	6/2024

	63 
	Vũ Thị Minh Hồng
	Tìm hiểu về than hoạt tính trong điều trị ngộ độc: Cơ chế và hiệu quả lọc máu hấp phụ bằng cột than hoạt tính
	6/2024

	64 
	Hà Mạnh Hùng
	Xây dựng bài giảng: Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm
	6/2024

	65 
	Hà Mạnh Hùng
	Xây dựng bài giảng: Thuốc tác dụng lên thần kinh giao cảm và phó giao cảm (hệ thần kinh thực vật)
	6/2024

	66 
	Nguyễn Viết Hùng
	Tổng quan về dẫn chất Tetrazol ứng dụng điều chế chất ức chế Acetylcholinesterase
	6/2024

	67 
	Nguyễn Viết Hùng
	Tổng hợp Phytin
	6/2024

	68 
	Vũ Duy Thịnh
	Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác của hạt nano TiO2, TiO2 pha tạp N, TiO2 đồng pha tạp (N, Ta) chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt
	6/2024

	69 
	Vũ Duy Thịnh
	Chế tạo và nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác và quang khử của Ag/TiO2 
	6/2024

	70 
	Nguyễn Thị Kim Thoa

Võ Thị Hạnh
	Cấu trúc Lipid và sự chuyển hóa Lipid trong cơ thể
	6/2024

	71 
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Trao đổi nội dung bài thí nghiệm: “Tổng hợp benzoic acid” và “Tinh chế benzoic acid” trong học phần Thí nghiệm Hóa hữu cơ
	6/2024

	72 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trao đổi nội dung bài thí nghiệm: “Một số dụng cụ và những kỹ năng thí nghiệm cần thiết” trong học phần Thí nghiệm Hóa hữu cơ
	6/2024

	73 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Trao đổi nội dung bài thí nghiệm: “Phản ứng ester hóa - Tổng hợp ester ethyl acetate” và “Phản ứng thủy phân ester - Tổng hợp xà phòng” trong học phần Thí nghiệm Hóa hữu cơ
	6/2024

	74 
	Võ Thị Hạnh
	Ứng dụng cân bằng pha của hệ một cấu tử trong công nghệ chiết xuất CO2 siêu tới hạn
	6/2024

	75 
	Đỗ Thị Hải
	Thuốc điều trị tăng huyết áp
	6/2024

	76 
	Nguyễn Mạnh Hà
	Sự thay đổi trong chương trình Hoá học ở phổ thông và định hướng giảng dạy Hoá học đại cương cho sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất: Chủ đề Năng lượng Hóa học
	6/2024

	77 
	Nguyễn Mạnh Hà
	Sự thay đổi trong chương trình Hoá học ở phổ thông và định hướng giảng dạy Hoá học đại cương cho sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất: Chủ đề Tốc độ phản ứng
	6/2024

	78 
	Phạm Tiến Dũng
	Những khác biệt về dược động học trong quá trình hấp thu- phân bố-chuyển hóa-thải trừ thuốc ở phụ nữ có thai so với người bình thường
	6/2024

	Bộ môn Ngoại ngữ

	79 
	Nguyễn Thị Thảo
	Modern manners in the United Kingdom
	5/2024

	80 
	Nguyễn Thị Thảo
	An insight into British culture: Dining etiquettes
	5/2024

	81 
	Trương Thị Thanh Thuỷ
	Năng lực tự chủ của sinh viên trong học tiếng Anh tại trường Đại học Mỏ - Địa chất 
	5/2024

	82 
	Đỗ Bảo Anh Phương
	Reading comprehension difficulties among first-year students at HUMG
	5/2024

	83 
	Nguyễn Thị Cúc
	Hướng dẫn cách làm phần thi Viết số 1 của bài thi Linguaskill tổng quát
	5/2024

	84 
	Trần Đình Thước
	Ý nghĩa của các đại từ nhân xưng “I, YOU, SHE, HE, WE” trong tiếng Anh và cách truyền đạt sang tiếng Việt
	5/2024

	85 
	Nguyễn Thị Thu Phúc
	Tìm hiểu về Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
	5/2024

	86 
	Vũ Thái Linh
	Sử dụng ChatGPT tạo bài tập cho sinh viên.
	5/2024

	87 
	Vũ Thái Linh
	Sử dụng công cụ vẽ hình ảnh bằng AI.
	5/2024

	88 
	Lê Thị Thuý Hà
	Tìm hiểu một số cách khen phổ biến trong tiếng Anh.
	5/2024

	89 
	Đặng Thanh Mai
	Sử dụng sơ đồ tư duy trong lớp học ngoại ngữ nhằm phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất
	5/2024

	90 
	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
	Sử dụng công cụ Gamma AI để tạo slide bài giảng 


	5/2024

	Bộ môn Toán

	91 
	Hoàng Ngự Huấn
	Những khái niệm cơ bản của quá trình ngẫu nhiên (Phần 3)
	6/2024

	92 
	Lê Bích Phượng
	Kinh tế tuần hoàn trong kỉ nguyên số
	6/2024

	93 
	Nguyễn Thế Lâm
	Phân phối mẫu cơ bản và mô tả dữ liệu
	6/2024

	94 
	Nguyễn Thu Hằng
	Ứng dụng của giải tích Malliavin trong ước lượng xác suất đuôi của biến ngẫu nhiên
	6/2024

	95 
	Đào Xuân Hưng
	Ứng dụng sai phân để xây dựng một số mô hình kinh tế
	6/2024

	96 
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Một số bài toán nâng cao về Phép tính Tích phân
	6/2024

	97 
	Phạm Ngọc Anh
	Một số bài toán nâng cao về Đạo hàm của hàm số trong ôn thi Olympic.
	6/2024

	98 
	Nguyễn Thùy Linh
	Một số phương pháp tính định thức và ứng dụng.
	6/2024

	99 
	Lê Thị Hương Giang 
	Một số dạng toán về Ma trận trong kì thi Olympic Đại số
	6/2024

	100 
	Nguyễn Thị Hằng
	Mô hình chuỗi thời gian trong phân tích tài chính
	6/2024

	101 
	Hà Hữu Cao Trình
	Định lý Diworth và ứng dụng
	6/2024

	102 
	Phạm Tuấn Cường
	Ma trận luỹ linh và ứng dụng
	6/2024

	103 
	Phạm Tuấn Cường
	Một vài ứng dụng của Khai triển Taylor, Maclaurin 
	6/2024

	Bộ môn Vật lý

	104 
	Đào Việt Thắng
	Xây dựng đề cương chi tết học phần "Vật liệu nano từ"
	6/2024

	105 
	Trần Thị Hà
	Nghiên cứu khả năng tăng cường Raman của vật liệu nanocomposite ZnO/Ag
	6/2024

	106 
	Bùi Hữu Nguyên
	Truyền năng lượng không dây trong môi trường nước
	6/2024

	107 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Trao đổi, đề xuất chỉnh sửa đề cương học phần Khoa học vật liệu đại cương (mã 7010201).
	6/2024

	108 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nghiên cứu tính chất và ứng dụng của vật liệu nano Fe2O3
	6/2024

	109 
	Nguyễn Thị Diệu Thu
	Xây dựng đề cương chi tết học phần "Tính chất và ứng dụng của vật liệu"
	6/2024

	110 
	Nguyễn Thị Diệu Thu
	Các nguyên lý nhiệt động lực học và các bài toán ứng dụng.
	6/2024

	111 
	Nguyễn Xuân Chung
	Phương pháp chế tạo vật liệu quang điện SnSe hai chiều cấu trúc nano
	6/2024

	112 
	Nguyễn Xuân Chung
	Xây dựng đề cương chi tiết học phần “Vật liệu cấu trúc nano”
	6/2024

	113 
	Hồ Quỳnh Anh
	Nghiên cứu tổng quan về đế Raman tăng cường bề mặt định hướng ứng dụng trong y sinh
	6/2024

	114 
	Hồ Quỳnh Anh


	Trao đổi về các bài tập Vật rắn lăn không trượt - Ròng rọc
	6/2024

	115 
	Tống Bá Tuấn
	Giới thiệu Phần mềm Mathplot trong môn học Tin học ứng dụng trong vật liệu
	6/2024

	116 
	Tống Bá Tuấn
	Xây dựng ứng dụng tính điện trở của dây dẫn bằng ngôn ngữ lập trình Python
	6/2024

	117 
	Nguyễn Thị Hậu
	Khảo sát hệ điện tử, photon trong cấu trúc vi hốc
	6/2024

	118 
	Đỗ Thị Hồng Hải
	Ưng dụng các định luật bảo toàn trong giải các bài toán va chạm
	6/2024

	119 
	Lê Đắc Tuyên
	Xây dựng đề cương chi tiết học phần Vật liệu biến hóa
	6/2024

	120 
	Lê Đắc Tuyên
	Vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ bằng nước sử dụng in 3D
	6/2024

	Bộ môn Hình Họa

	121 
	Phạm Thị Mai Anh
	Dung sai lắp ghép của bề mặt trơn trong bản vẽ  cơ khí
	6/2024

	122 
	Phạm Thị Mai Anh
	Dung sai hình dáng và vị trí hình học trong bản vẽ cơ khí
	6/2024

	123 
	Hoàng Văn Tài
	Về một số ứng dụng thực tế của phép chiếu lập thể
	6/2024

	124 
	Hoàng Văn Tài
	Tìm hiểu về hình học họa hình trong hội họa
	6/2024

	125 
	Đỗ Việt Anh
	Ứng dụng phần mềm AutoCad để tạo mô hình 3D trong việc giảng dạy môn học Vẽ Kỹ thuật.
	6/2024

	126 
	Lê Thị Thanh Hằng
	Đồ họa kỹ thuật- nghệ thuật hay kỹ thuật
	6/2024

	127 
	Lê Thị Thanh Hằng
	Vai trò quan trọng của hình họa trong kiến trúc
	6/2024

	128 
	Vũ Hữu Tuyên
	Nâng cao chất lượng giảng dạy Hình Họa và Vẽ Kỹ Thuật thông qua ứng dụng mô hình hóa toan học
	6/2024

	KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

	Bộ môn Địa chất công trình

	129 
	Nguyễn Văn Phóng
	Thí nghiệm xuyên động DCP và ứng dụng trong thực tế
	5/2024

	130 
	Nguyễn Thị Nụ
	Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây google earth engine
	5/2024

	131 
	Dương Văn Bình
	Phân tích fractal về mối quan hệ không gian giữa các yếu tố điều hòa và sự phân bố trượt lở đất (Ví dụ khu vực thị trấn Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam)
	5/2024

	132 
	Bùi Văn Bình
	Nguy cơ lũ bùn đá khu vực vùng núi Quảng Bình
	5/2024

	133 
	Nhữ Việt Hà
	Các phương pháp đánh giá rủi ro trượt lở đất đá
	5/2024

	134 
	Bùi Trường Sơn
	Nghiên cứu Karst khu vực tỉnh Quảng Bình và đề xuất giải pháp phòng tránh
	5/2024

	135 
	Nguyễn Văn Hùng
	Nghiên cứu đề xuất chỉ dẫn kỹ thuật phục vụ phân vùng nguy cơ hóa lỏng của đất
	5/2024

	136 
	Phạm Thị Ngọc Hà
	Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân gây trượt lở công trình thủy điện Ngòi Hút 1, xã Phong Du Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	5/2024

	137 
	Nguyễn Thành Dương
	Nghiên cứu phương pháp đánh giá định tính rủi ro thiên tai do lũ quét-lũ bùn đá
	5/2024

	138 
	Phạm Thị Việt Nga
	Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D cấu trúc hệ thống tầng chứa nước của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long bằng phần mềm Rockwork17.
	5/2024

	Bộ môn Tìm kiếm thăm dò

	139 
	Phạm Thị Thanh Hiền
	Đặc điểm bên trong của đá quý và phương pháp xác định
	6/2024

	140 
	Tạ Thị Toán
	Nguyên liệu đá cacbonat sản xuất xi măng
	6/2024

	141 
	Hoàng Thị Thoa
	Nguồn gốc, điều kiện thành tạo và các yếu tố khống chế quá trình thành tạo vermiculit ở đới Sông Hồng và đới Phan Si Pan.
	6/2024

	142 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Khả năng thu hồi cát trong kaolin khu Chơn Thành, Bình Phước.
	6/2024

	143 
	Nguyễn Đình Luyện
	Đặc điểm thạch luận các đá granit tuổi Creta muộn ở Đông bắc Việt Nam.
	6/2024

	144 
	Nguyễn Đình Luyện
	Tuổi thành tạo một số mỏ W-Sn ở Đông bắc Việt Nam. Đối sánh với các mỏ W-Sn ở khu vực Tây nam Nam Trung Hoa.
	6/2024

	145 
	Đỗ Mạnh An
	Du lịch địa chất và du lịch khai thác mỏ - giải pháp thay thế cho đóng cửa mỏ.
	6/2024

	146 
	Phan Viết Sơn
	Tối ưu hóa công trình khoan thăm dò trong thăm dò các đá granit làm ốp lát. Lấy ví dụ mỏ đá granit làm ốp lát khu vực núi Mavieck 4, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
	6/2024

	147 
	Khương Thế Hùng
	Đặc điểm quặng hóa Pb-Zn mỏ Nà Bốp-Pù Sáp và ý nghĩa trong tìm kiếm khoáng sản
	6/2024

	148 
	Phan Viết Sơn
	Các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm quặng graphite khu vực Văn Yên - Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	6/2024

	Bộ môn Khoáng thạch và Địa hóa

	149 
	Phạm Thị Thanh Hiền
	Đặc điểm bên trong của đá quý và phương pháp xác định
	6/2024

	150 
	Tạ Thị Toán
	Nguyên liệu đá cacbonat sản xuất xi măng
	6/2024

	151 
	Hoàng Thị Thoa
	Nguồn gốc, điều kiện thành tạo và các yếu tố khống chế quá trình thành tạo vermiculit ở đới Sông Hồng và đới Phan Si Pan.
	6/2024

	152 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Khả năng thu hồi cát trong kaolin khu Chơn Thành, Bình Phước.
	6/2024

	153 
	Nguyễn Đình Luyện
	Đặc điểm thạch luận các đá granit tuổi Creta muộn ở Đông bắc Việt Nam.
	6/2024

	154 
	Nguyễn Đình Luyện
	Tuổi thành tạo một số mỏ W-Sn ở Đông bắc Việt Nam. Đối sánh với các mỏ W-Sn ở khu vực Tây nam Nam Trung Hoa.
	6/2024

	155 
	Đỗ Mạnh An
	Du lịch địa chất và du lịch khai thác mỏ - giải pháp thay thế cho đóng cửa mỏ.
	6/2024

	156 
	Phan Viết Sơn
	Tối ưu hóa công trình khoan thăm dò trong thăm dò các đá granit làm ốp lát. Lấy ví dụ mỏ đá granit làm ốp lát khu vực núi Mavieck 4, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
	6/2024

	157 
	Khương Thế Hùng
	Đặc điểm quặng hóa Pb-Zn mỏ Nà Bốp-Pù Sáp và ý nghĩa trong tìm kiếm khoáng sản
	6/2024

	158 
	Phan Viết Sơn
	Các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm quặng graphite khu vực Văn Yên - Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	6/2024

	KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

	Bộ môn  Kinh tế chính trị và Lịch sử ĐCSVN

	159 
	Lê Quốc Hiệp
	Tìm hiểu về lãi suất kép và những ứng dụng
	

	160 
	Lê Quốc Hiệp
	Xã hội dân sự: Khái niệm và các vấn đề liên quan
	

	161 
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	Đưa công nghệ vào quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp hiện nay
	

	162 
	Đặng Thị Thanh Trâm
	Tổng hợp thông tin nghiên cứu một số hội thảo khoa học về 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
	

	163 
	Phí Mạnh Phong
	Những khuyết tật của cơ chế thị trường hiện đại từ góc nhìn của tác giả Đặng Kim Sơn
	

	Bộ môn  Tư tưởng HCM và Chủ nghĩa xã hội khoa học

	164 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	6/2024

	165 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Nguồn gốc hình thành tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
	6/2024

	166 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Phương pháp và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
	6/2024

	KHOA MỎ

	Bộ môn Khai thác Hầm lò

	167 
	Lê Quang Phục
	Nghiên cứu sự phân bố ứng suất phía dưới trụ than bị bỏ lại trong không gian khai thác
	6/2024

	168 
	Vũ Thái Tiến Dũng
	Thực trạng và xu thế phát triển của ngành công nghiệp khai thác than hầm lò tại Việt Nam
	6/2024

	169 
	Phạm Đức Hưng 
	Nghiên cứu phương pháp tính toán kích thước vùng biến dạng tại khu vực đá vách ở các lò chợ dài 
	6/2024

	170 
	Nguyễn Cao Khải
	Nghiên cứu hiện trạng các quạt gió chính mỏ than hầm lò Công ty than Mạo Khê - TKV
	6/2024

	171 
	Lê Tiến Dũng, 
Bùi Mạnh Tùng
	Phân loại và kinh nghiệm lựa chọn tạp chí quốc tế lĩnh vực khai thác than và khoáng sản rắn hầm lò
	6/2024

	Bộ môn Khai thác Lộ thiên

	172 
	Lê Quí Thảo
	Các giải pháp an toàn cho đập thải quặng đuôi mỏ đồng Tả Phời. 
	6/2024

	173 
	Phạm Văn Hòa 
	 Tổng quan về sự phát triển của hệ thống đo đánh giá mức độ đập vỡ dất đá nổ mìn 3D từ ảnh quan trắc
	6/2024

	174 
	Phạm Văn Việt 
	Ứng dụng đồng bộ công nghệ UAV và công nghệ xử lý ảnh nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả cho một số hoạt động khai thác mỏ lộ thiên
	6/2024

	175 
	Trần Đình Bão 
	Quản lý rủi ro về đá văng khi nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên
	6/2024

	176 
	Trần Quang Hiếu
	Mộtíố kinh nghiệm nổ mìn phá dỡ công trình và tòa nhà cao tầng


	6/2024

	177 
	Lê Thị Thu Hoa 
	Nhận diện đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro trong công tác vận tải tại các mỏ than vùng Quảng Ninh 
	6/2024

	Bộ môn Tuyển khoáng

	178 
	Nhữ Thị Kim Dung
	Sử dụng hỗn hợp thuốc tập hợp. Nói cụ thể đối với quặng sunphua đồng.
	6/2024

	179 
	Phạm Thanh Hải
	Quy trình chế biến than siêu sạch và triển vọng ứng dụng loại than này trong bối cảnh kinh tế xanh
	6/2024

	180 
	Phùng Tiến Thuật
	Phương pháp thiêu kết luyện alumin 
	6/2024

	181 
	Phạm Thị Nhung
	Tổng quan về các phương pháp làm giảm hàm lượng lưu huỳnh trong than 
	6/2024

	182 
	Vũ Thị Chinh
	Tổng quan về quặng bauxit
	6/2024

	183 
	Trần Văn Được
	Bi nghiền và hợp kim của chúng
	6/2024

	184 
	Phạm Văn Luận
	Tổng quan về các giải pháp thu hồi quặng tinh sắt từ bùn đỏ
	6/2024

	KHOA MÔI TRƯỜNG

	Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường 

	185 
	Vũ Thị Lan Anh 
	Nghiên cứu sử dụng một số chủng vi sinh vật để xử lý ô nhiễm màu trong nước thải nhuộm vải làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội 
 
	6/2024

	186 
	Nguyễn Thị Cúc 
	Nghiên cứu phân vùng nhạy cảm sinh thái tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sử dụng hệ thống thông tin địa lý GIS kết hợp AHP  
	6/2024

	187 
	Nguyễn Văn Dũng 
	Áp dụng phương pháp phân tích SWOT để định hướng phát triển ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường ĐH Mỏ - Địa chất. 
	6/2024

	188 
	Phan Thị Mai Hoa 
	Xây dựng ý tưởng thiết kế nội dung website cho Khoa Môi trường, Trường ĐH Mỏ - Địa chất. 
	6/2024

	189 
	Nguyễn Quốc Phi 
	Đánh giá tai biến địa môi trường tại lưu vực sông Côn, Bình Định sử dụng phương pháp chỉ số thống kê và mô hình thống kê Bayes 
	6/2024

	190 
	Vũ Thị Phương Thảo 
	Năng lượng gió trên thế giới và ở Việt Nam- Những tác động tới môi trường 
 
	6/2024

	Bộ môn Kỹ thuật môi trường

	191 
	Nguyễn Thị Hòa
	Thực trạng và tổng quan kinh nghiệm quản lý CTR trên thế giới và tại việt nam
	6/2024

	192 
	Nguyễn Thị Hồng
	Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí đô thị
	6/2024

	193 
	Đào Trung Thành
	Nghiên cứu khả năng thực hành mô hình kinh tế tuần hoàn tại mỏ than Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh
	6/2024

	194 
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ đoạn chảy qua địa phận Quận Hà Đông năm 2023-2024
	6/2024

	195 
	Trần Thị Ngọc
	Xây dựng nền tảng công nghệ quản lý dữ liệu tài nguyên nước tại vùng ven biển


	6/2024

	KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
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	Xây dựng bản đồ thảm cỏ biển bằng tư liệu viễn thám
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	Bình sai lưới tự do GPS trong hệ tọa độ vuông góc không gian
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	Nghiên cứu hoàn thiện công tác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn kết hợp các loại dữ liệu đo
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	Công tác trắc địa bản đồ trong lĩnh vực An ninh, quốc phòng tại Việt Nam
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	Xây dựng module khối truyền thông tin vị trí và phương vị của phương tiện đo về trung tâm điều hành.
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	Ứng dụng UAV và GNSS trong công tác thành lập bản đồ tỷ lệ lớn.
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	Nghiên cứu tổ chức dữ liệu môi trường và thời tiết liên quan bệnh hô hấp phục vụ đưa vào học máy
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	Đỗ Thị Phương Thảo
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong xác định mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế - xã hội và lượng rác thải nhựa từ đất liền phát tán ra môi trường biển
	6/2024

	227 
	Dương Anh Quân
	Tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
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	Phạm Văn Hiệp
	Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của thời gian lộ sáng máy ảnh gắn trên thiết bị UAV đến tọa độ định vị tâm ảnh trong quá trình bay chụp ảnh UAV
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	Nghiên cứu xác định và chiết tách rác nhựa trên biển từ thiết bị bay không người lái UAV
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	Bộ môn Trắc địa công trình
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	Giải pháp thiết kế xây dựng bộ chuẩn cơ sở dữ liệu thông tin về các tuyến sông/kênh đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ quản lý và tra cứu trên hệ thống Website
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	Nghiên cứu một vài thuật toán trong AI phục vụ dự báo chuyển dịch công trình
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	Sử dụng phương pháp so sánh trong định giá bất động sản
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	Đánh giá một số chỉ số đánh giá hiệu năng của bài toán phân loại Segmentation cho ảnh UAV
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	Nghiên cứu đô thị hoá và quy hoạch đô thị ở các nước đang phát triển
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	Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp phân tích độ ổn định lưới độ cao cơ sở trong quan trắc lún công trình
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	Bộ môn Thiết bị dầu khí và công trình
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	Vai trò của năng lượng thủy triều trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng của việt nam
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	Điều chỉnh hệ thống bơm để nâng cao hiệu quả vận chuyển dầu trên giàn CNTT-3.
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	Nghiên cứu, tìm hiểu về động lực học của choòng khoan chóp xoay trong quá trình phá hủy đất đá.
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	Ảnh hưởng của năng lượng thủy triều đến môi trường
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	Tìm hiểu về lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
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	Giải pháp nâng cao chất lượng các bài giảng, chương trình đào tạo chuyên ngành thiết bị dầu khí
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	Bộ môn Địa chất dầu khí
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	Phân tích kiến trúc hạt để minh giải môi trường lắng đọng trầm tích vụn
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	Nghiên cứu nhận diện khối trượt lở trên tài liệu địa chấn 3D và ý nghĩa trong tìm kiếm dầu khí 
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	Thu giữ, lưu trữ và sử dụng CO2, tiềm năng trong khai thác dầu khí
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	Bộ môn Khoan Khai thác
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	Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực dầu khí
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	Cân bằng vật chất trong mỏ khí bằng ngôn ngữ lập trình Python
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	Xác định tỷ lệ khí - dầu trên giản đồ pha đối với mỏ dầu 2 pha giúp gia tăng thu hồi dầu
	6/2024

	249 
	Trần Hữu Kiên
	Phương pháp tỉ trọng thống nhất trong dự báo trữ lượng mỏ hai pha khí - nước
	6/2024

	250 
	Lê Quang Duyến
	Nghiên cứu khả năng ứng dụng nâng cao hệ số thu hồi dầu cho Mioxen hạ vòm nam mỏ bạch hổ bằng polymer bền nhiệt
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	Các phương pháp xử lý dầu thô đạt tiêu chuẩn thương mại.
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	Nghiên cứu lựa chọn hàm lượng tampon đối với dung dịch khi khoan trong tầng đá móng mỏ Bạch Hổ
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	Nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý sự cố hợp lý trong công tác khoan thăm dò xuống sâu ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh
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	Nghiên cứu biến thiên độ nhạy từ của vật liệu từ theo nhiệt độ, ứng dụng vào phân tích thành phần thạch học của mỏ dầu khí
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